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BÀI BÁO KHOA HỌC 
 

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ CHÍNH  
CỦA HỆ THỐNG TỜI THỦY LỰC PHỤC VỤ NÂNG HẠ CỬA VAN 

THỦY ĐIỆN, THỦY LỢI (TẢI TRỌNG ĐẾN 110 TẤN) 
 

Nguyễn Minh Tuấn1*, Nguyễn Ngọc Linh2, Nguyễn Thị Nhớ3, Lê Đình Hưng4 
 
Tóm tắt: Hiện nay, nhu cầu sử dụng các thiết bị nâng hạ phục vụ trong các ngành kinh tế của nước ta rất 
lớn, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ điện, thuỷ lợi. Tại Việt Nam hiện nay, đang có 385 công trình thủy điện vận 
hành. Ngành thủy lợi đang quản lý, khai thác hơn 7.000 hồ chứa với các loại dung tích khác nhau và hàng 
chục ngàn cửa van các loại phục vụ công tác điều tiết nước. Để nâng hạ các cửa van này, thiết bị nâng có 
thể là xi lanh, tời, vít me. Đối với thiết bị tời hầu hết là tời cơ khí điện với hộp giảm tốc ăn khớp ngoài, kết 
cấu cồng kềnh, hiệu suất thấp. Với trình độ khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, cần nghiên cứu giải 
pháp thiết bị mới nhằm khắc phục các nhược điểm nêu trên của tời cơ khí - điện, tời thủy lực sử dụng hộp 
giảm tốc bánh răng hành tinh là giải pháp tối ưu, với các ưu điểm: Gọn nhẹ, hiệu suất cao, khả năng tự 
động hóa cao. Bài báo giới thiệu về kết cấu và phương pháp tính toán, lựa chọn một số phần tử chính của hệ 
thống tời thuỷ lực có tải trọng nâng đến 110 tấn. 
Từ khóa: Tời thuỷ lực, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh, chiều cao nâng, tốc độ nâng. 
 

1. GIỚI THIỆU KẾT CẤU TỜI THỦ LỰC 
SỬ DỤNG HỘP GIẢM TỐC BÁNH RĂNG 
HÀNH TINH * 

1.1. Giới thiệu chung 
Tời là loại máy đóng mở cửa van kiểu dây mềm 

là dùng cáp hoặc xích cuốn lên tang hoặc ròng rọc 
xích để đóng mở cửa van. Tang cuốn và nhả cáp 
được là nhờ động cơ điện, động cơ thuỷ lực (hay 
quay tay) truyền qua các cặp bánh răng đến tang 
cuốn cáp. Có hai loại: di động (là một loại máy trục 
vừa dạng đúng mở cửa vừa nâng hạ thiết bị khác) và 
tời lắp cố định. 

1.1.1. Kết cấu chung của máy đúng mở kiểu dây mềm 
a) Bộ phận đóng mở cửa: gồm dây cáp, tang 

cuốn cáp, ròng rọc tĩnh và động (trong trường hợp 
cần tăng bội suất palăng) và kẹp cáp. Đối với cửa 
van nhỏ dùng loại tời tang kép với 2 đầu dây cáp 
được đưa sang 2 bên kết nối với tai treo cửa (mỗi 
cửa van chỉ dùng 1 tời) (hình 1), còn đối với cửa van 
có khẩu độ lớn, chịu tải trọng lớn thường dùng hai 
tang riêng biệt đồng trục và 2 tang song song nhau 
(có thể dùng tang đơn hoặc tang kép), với trường 

                                                
1Trường Đại học Mỏ - Địa chất  
2Công ty CP công nghệ công nghiệp Intec  
3Trường ĐH Thuỷ lợi  
4Viện Thuỷ công 
* Tác giả liên hệ 

hợp này, mỗi tời sẽ kéo 1 bên cửa thông qua dây cáp 
được móc vào tai cửa (hình 2). Trường hợp dùng hai 
tang song song phải có hai ròng rọc cố định để cáp 
kéo thẳng góc với cửa. Trong cả hai trường hợp, mỗi 
cửa đều có hai điểm kéo cáp, đồng thời cần sử dụng 
hệ thống đồng tốc (cơ khí, điện hoặc thuỷ lực) để 
bảo đảm cửa lên xuống đều đặn, không bị lệch dẫn 
đến kẹt cửa. 

b) Bộ phận truyền động: các khớp nối, cơ cấu 
phanh, hộp giảm tốc và các bộ phận truyền bánh răng 
ngoài cho tới tang cuốn cáp. Phanh thường sử dụng là 
loại hai má điện từ hoặc điện thủy lực. Các loại này 
đều là phanh thường đóng và chỉ mở ra khi có điện.  

 Tốc độ đóng mở chậm nên hộp giảm tốc có tỉ số 
truyền lớn, có thể sử dụng bánh răng trụ hay bánh vít 
trục vít hoặc hộp giảm tốc bánh răng hành tinh. Bộ 
truyền bánh răng trụ thường có bộ truyền trong và 
các cặp bánh răng truyền ngoài: loại này có kích 
thước lớn. Hộp giảm tốc bánh vít trục vít có tỷ số 
truyền lớn, có khả năng tự hãm tốt, nhỏ gọn nhưng 
hiệu suất thấp. Tối ưu nhất là sử dụng hộp giảm tốc 
bánh răng hành tinh có tỷ số truyền lớn, ăn khớp êm, 
hiệu suất cao và kết cấu nhỏ gọn. 

c) Bộ phận dẫn động: gồm động cơ điện, hệ 
thống điều khiển thuỷ lực và cơ cấu quay tay. Đối 
với cửa có khẩu độ nhỏ, vừa thường dùng một động 
cơ dẫn động chung cho hai tang cuốn cáp; cửa có 
khẩu độ và tải trọng lớn sử dụng dẫn động riêng 
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từng cụm đặt về hai phía cáp kéo. Việc khởi động và 
đồng tốc được giải quyết trên sơ đồ điện điều khiển 
và thường gọi là trục điện, đối với các tời độc lập 
thường kết hợp cả đồng tốc cơ khí. Nơi chưa có điện 
và cửa van nhỏ có thể quay tay. 

d) Bộ phận điều khiển: gồm hệ thống điện, 
các cơ cấu đo lường, các công tắc kiểm soát 
khống chế khác. Tùy vào mức độ công trình có 
thể điều khiển trực t iếp, bán tự động hay tự 
động hoàn toàn. 

 

 
Hình 1. Một tời tang kép 

kéo 1 cửa van 

 
Hình 2. Hai tời tang kép độc lập 

kéo 1 cửa van 
 
1.1.2. Ưu, nhược điểm của thiết bị đóng mở 

kiểu dây mềm 
a) Ưu điểm 
Dễ lắp đặt và điều chỉnh, linh hoạt khi móc tải. 

Có khả năng tăng bội suất palăng để giảm lực trong 
dây cáp. Không bị hạn chế tốc độ nâng, chiều cao 
nâng, hiệu suất bộ truyền cao, tiết kiệm được công 
suất máy. Có khả năng tự động hóa thời gian đóng 
mở cửa van nhanh, an toàn khi hạ cửa, lắp đặt trên 
công trình gọn gàng, giá thành rẻ, không bị ảnh 
hưởng bởi khoảng cách từ đỉnh cửa đến cao trình đặt 
máy, áp dụng hiệu quả cao cho cửa van phẳng và cả 
cửa van cung trên đập tràn khi khoảng cách này lớn 
không phù hợp để sử dụng xi lanh thuỷ lực, có thể 
áp dụng tốt cả ở những nơi không có điện. 

 b) Nhược điểm 
Khó sử dụng trong trường hợp cửa van không tự 

đóng (cần sử dụng lực ấn). Sơ đồ bố trí hệ thống dây 
cáp khá phức tạp, nhất là đối với các công trình có 
chiều cao nâng lớn, chịu tải lớn cần tăng bội suất 
palăng, hay với các loại cửa van phẳng nhiều tầng và 
cửa van dưới sâu khi đóng cần lực ấn, khó bảo 
dưỡng cáp, đặc biệt trong môi trường nước nhiễm 
phèn, mặn. 

c) Sử dụng 
Loại máy nâng sử dụng dây mềm thường dùng để 

đóng mở cửa van phẳng, cửa van cung, cửa kiểu ống 
lăn, kiểu mái nhà, hình trụ. Cũng có thể dùng trong 
cơ cấu đóng mở cửa van chữ nhân song phải có cách 
mắc thích hợp, áp dụng hiệu quả cho các cửa van 
khẩu độ lớn hơn 3m. Khi trọng lượng cửa không đủ 

để tự đóng, phải thêm gia trọng hoặc phải mắc cáp 
phức tạp. Thiết bị phải đặt trên cầu công tác phía 
trên đỉnh cửa van. 

2. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU, 
NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ TÍNH TOÁN 
LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ CHÍNH CỦA HỆ 
THỐNG TỜI THUỶ LỰC 

2.1. Đặc điểm kết cấu và nguyên lý hoạt động 
của tời thuỷ lực 

a. Sơ đồ kết cấu của tời thuỷ lực sử dụng hộp 
giảm tốc bánh răng hành tinh  

Hình 3 trình bày sơ đồ kết cấu của tời thuỷ lực sử 
dụng hộp giảm tốc bánh răng hành tinh. 

 

 
Hình 3. Sơ đồ truyền động cơ cấu nâng 

(1. Mô tơ thuỷ lực, 2. Phanh, 3 Khớp nối, 
4. Hộp giảm tốc bánh răng hành tinh, 5. Tang tời) 
 
b. Nguyên lý làm việc 
Nguyên lý làm việc của tời thuỷ lực sử dụng hộp 

giảm tốc bánh răng hành tinh làm việc theo nguyên 
lý sau : Mô tơ thuỷ lực (1) tạo ra mô men xoắn nhờ 
dòng dầu thuỷ lực được cấp bởi bơm thuỷ lực đặt 
trên trạm nguồn, khi mô tơ quay đồng thời phanh đĩa 
ma sát cũng được cấp dầu để mở phanh nhờ van 
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phanh, mô men xoắn truyền từ trục mô tơ thuỷ lực 
qua khớp nối then hoa (3) đến hộp giảm tốc bánh 
răng hành tinh (4) có tỷ số truyền i, thân tang tời 
được gắn với vành của hộp giảm tốc bằng mối lắp 
bu lông, do đó, khi vành hộp giảm tốc quay sẽ dẫn 
động cho tang quay theo. Như vậy, qua hộp giảm tốc 
mô men xoắn của mô tơ thuỷ lực đã được khuyếch 
đại lên i lần, tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể về tải 
trọng nâng (Q), tốc độ nâng (v) để lựa chọn hộp 
giảm tốc với tỷ số truyền phù hợp. 

2.2. Thông số kỹ thuật của tời thuỷ lực 
Cũng như đối với tời cơ khí - điện, để tính toán lựa 

chọn các phần tử chính của hệ thống tời thuỷ lực cần 
biết các thông số kỹ thuật: tải trọng nâng (Q), chiều cao 
nâng (H), tốc độ nâng (v), bội suất pa lăng (a). 

Trong bài báo trình bày phương pháp tính toán, 
lựa chọn 1 số phần tử của tời thuỷ lực có tải trọng 
nâng Q = 110 tấn. Thông số cụ thể của tời thuỷ lực 
phù hợp với công trình thực tế được trình bày trên 
bảng 1. 

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của tời thuỷ lực có lực nâng 110 tấn 

STT Các thông số Ký hiệu Giá trị 
1 Tải trọng nâng danh nghĩa của cơ cấu nâng chính, kg Q 2x110.000 
2 Tải trọng nâng của 1 móc, kg Q1 110.000 
3 Tải trọng kiểm tra, kg Qkt 137.500 
4 Vận tốc nâng lớn nhất yêu cầu, m/ph v (0-0,5) 
5 Chiều cao nâng lớn nhất, m H 20 
6 Bội suất pa lăng 2a 2x6 

 
Về tính toán thiết kế, lựa chọn các thông số của 

tang quấn cáp vẫn tuân theo cơ sở lý thuyết như đối 
với tời cơ khí - điện truyền thống.  

Các phần tử cơ khí, điện, thuỷ lực chính như: động 
cơ điện, mô tơ thuỷ lực, hộp giảm tốc, van thuỷ lực… 

2.3. Tính toán lựa chọn các phần tử chính của 
hệ thống tời thuỷ lực 

a. Tính toán lựa chọn động cơ dẫn động tời nâng 
Trọng hệ thống tời thuỷ lực, động cơ điện có 

nhiệm vụ dẫn động cho máy bơm thuỷ lực để cấp 
dầu cho mô tơ thuỷ lực tạo mô men xoắn để làm 
quay tang thông qua hộp giảm tốc bánh răng hành 
tinh mà không trực tiếp tạo mô men xoắn tới trục 
hộp giảm tốc như đối với tời điện truyền thống. 

+ Công suất yêu cầu của động cơ khi nâng tải định 
mức với tốc độ bình ổn (Phạm Huy Chính, 2008): 
ܰ = ொబ௏೙

ଵ଴଴଴ఎ ,ܹ݇                                          (1) 

Trong đó: 
Q0 = (Q1 + Gn) = 113.300 (kG) = 1.133.000 (N) 
Với:  
Q1 = 110.000 (kG) - Tải trọng nâng của 1 móc 
Gn = 3%Q1 = 3.300 (kG) - Khối lượng của bộ 

phận mang vật 
Vn = 0,5m/ph = 0,00833 m/s - Vận tốc nâng vật. 
Như vậy, để có tốc độ nâng hạ khi qua bội số cáp 

a1 = 6 (tính cho 1 bên tang – với tang đôi thì bội suất 
pa lăng kép 2a1 = 2x6) là Vn = 0,5 m/ph, dây cáp 
được quấn trên tang cần tốc độ là: Vt = 3,0 m/ph. 

η = 0,75 - Hiệu suất truyền động của cơ cấu 
(chọn sơ bộ), là tích của các hiệu suất thành phần 
(hiệu suất cơ khí, hiệu suất thuỷ lực, hiệu suất hộp 
giảm tốc hành tinh …). 

Như vậy, thay các giá trị vào biểu thức (1), ta được: 
N = 12,59 kW 
Tại điều kiện thử tải, công suất tiêu thụ của động 

cơ là: Ntest = 1,25.N 
 Ntest = 15,74 kW 
Do đó, công suất động cơ cần thiết là: 
Ndc = Kdt*Ntest  
Trong đó: Kdt  = ( 1,05 – 1,15) – hệ số dữ trữ của 

động cơ (TCVN 4244 – 2005) 
 Ndc = (16,53 – 18,10) kW 
Đối chiếu với dải động cơ điện hiện nay, để an 

toàn, ta chọn:  
Ndc = 22 kW 
Để thuận lợi trong quá trình vận hành, chọn 02 

động cơ điện Nđc = 22 kW lắp trên cùng 01 trạm 
nguồn thủy lực hoạt động đồng thời thời để cấp 
dầu thủy lực cho động cơ thủy lực dẫn động hộp 
giảm tốc bánh răng hành tinh trong cơ cấu nâng. 
Đối với hệ thống tời thuỷ lực tải trọng nâng 110 
tấn lựa chọn loại trạm nguồn kép (1 trạm nguồn 
điều khiển nâng hạ 2 cửa van tương ứng 04 hệ 
thống tời), do đó, có thể bố trí 04 động cơ trên 
cùng 1 trạm nguồn (hình 4). 
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Hình 4. Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trên 

 trạm nguồn thủy lực hoạt động đồng thời 
 

b. Tính toán, lựa chọn bộ truyền cho cơ cấu nâng 
(hộp giảm tốc) 

 Do yêu cầu về khối lượng cũng như không gian lắp 
đặt cơ cấu, có thể sử dụng bộ truyền hộp giảm tốc bánh 
răng hành tinh. Ưu điểm của hộp giảm tốc loại này là 
kích thước, khối lượng nhỏ gọn, hiệu suất và tỷ số 
truyền cao,...Tuy nhiên, loại thiết bị này có nhược điểm 
là việc chăm sóc, bảo dưỡng khó khăn và giá thành cao 
hơn so với hộp giảm tốc bánh răng thông thường. 

- Tốc độ quay của tang (Phạm Huy Chính, 2008): 
݊௧ = ௏೓.௔

గ.஽೟
                                        (2) 

Trong đó: 
Vh = 0,5 m/ph – vận tốc nâng lớn nhất; 
a = 6 – Bội suất pa lăng; 
Dt = 0,86 m – Đường kính ngoài của tang quấn cáp. 
Thay các giá trị trên vào biểu thức (2), ta có: 
nt = 1,11 (v/ph) 
Để lựa chọn được hộp giảm tốc bánh răng hành 

tinh, cần tính toán mô men xoắn đầu ra của hộp 
giảm tốc, mô men tối thiểu của hộp giảm tốc ở đầu 
ra phải tối thiểu bằng mô men xoắn trên trục tang. 

Tính toán mô men xoắn trên trục tang - trục chậm 
của hộp giảm tốc, xác định theo công thức (3) 
(Nguyễn Trọng Hiệp, 2010): 
௧ܯ = ௠∗௞೏∗ௌ∗஽೘ᇲ

ଶ.ఎ೏
                            (3) 

Trong đó: 
m = 2: hệ số pa lăng đối với pa lăng kép. 
kđ = 1,25 – Hệ số tải trọng động 
D’m = D1 = 868 mm – Đường kính tang theo 

đường tâm cáp 
S = 96.343,54 N - Lực căng lớn nhất xuất hiện ở 

nhánh dây cáp cuốn lên tang khi nâng vật. 
ηd = 0,98 – Hiệu suất tang quấn cáp. 
Thay các giá trị trên vào công thức (3) ta có:  
Mt = 106.666 N.m  
Như vậy, hộp giảm tốc bánh răng hành tinh cần 

đáp ứng mô men đầu ra tối thiểu là:                                                 
Mhgt ≥ 106.666 Nm. 

+ Lựa chọn tỷ số truyền của hộp giảm tốc: 
Với mô men trên trục của hộp giảm tốc như trên, 

đối chiếu với cataloge của các hãng sản xuất hộp 
giảm tốc, lựa chọn loại hộp giảm tốc của hãng 
Reggiana Riduttori (Italia) làm cơ sở để tính toán kết 
cấu hộp giảm tốc, hộp giảm tốc RR6500 L4W (hình 
5) là phù hợp nhất trong điều kiện này (Reggiana 
riduttori, 2022). Thông số cụ thể như sau: 

- Mômen đầu ra lớn nhất: T2nmax = 155.000 Nm 
- Mômen đầu ra tại chế độ làm việc và n2 = 

15v/ph M2 (T2 – L2): T2n = 82.750 Nm 
- Tỷ số truyền: i = 402,91. 
- Số cấp: 4 cấp 
 

 
Hình 5. Hộp giảm tốc RR6500L4W 

 
c. Tính toán và chọn mô tơ thuỷ lực 
Mô men xoắn trên mô tơ thuỷ lực: 
Mmt = Mx/ η.igt              (4) 
Thay các giá trị vào biểu thức (4) ta có: 
Mmt = 106.666 /0,95.402,91 = 278,67 N.m 
Căn cứ vào mô men trên mô tơ thuỷ lực, có thể 

chọn mô tơ loại: OMS125 với mô men làm việc ổn 
định Mlv = 303 N.m, áp suất max: pmax = 210 Bar, 
lưu lượng riêng: qv = 125,7 cm3/ vòng = 0,1257 
l/vòng, hệ số mô men kM = 1,79 Nm/ Bar. 

 

 
Hình 6. Mô tơ thuỷ lực OMS125 

 
Kiểm tra lại áp suất làm việc của mô tơ thuỷ lực 

khi Mmt = 278,67 Nm: 
p = Mmt / kM = 278,67/1,79 = 155,68 Bar < pmax 
Khi đó, áp suất làm việc lớn nhất của hệ thống 

được tính tại áp suất ở chế độ thử tải, nghĩa là: 
pmax = k.p = 1,25*155,68  195 Bar. 
Như vậy, mô tơ Obit OMS125 (Danfoss Group, 

2020) đã chọn đảm bảo. 
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d. Tính toán, lựa chọn bơm thuỷ lực 
Khi có tải, tốc độ quay của mô tơ thuỷ lực: 
nmt = igt.nt = 402,91*1,1  447,61 v/ph 
Lưu lượng cần cấp cho mô tơ thuỷ lực là: 
Qmt = nmt.qv/η = 447,61*0,1257/0,95 = 59,23 (l/ph) 
Như vậy, bơm thuỷ lực phải đảm bảo điều kiện 

về lưu lượng như sau: 
Qb ≥ Qmt                                (5) 
Nghĩa là, lưu lượng của bơm tối thiểu phải đạt 

59,23 (l/ph). Hiện nay, có nhiều dòng bơm thuỷ lực 
đáp ứng được điều kiện trên, tuy nhiên, như đã phân 
tích, dự án sẽ lựa chọn bơm bánh răng ăn khớp 
ngoài. Trên cơ sở cataloge bơm thuỷ lực của các 
hàng, dự án sẽ chọn bơm ALP3D80 để cấp dầu thuỷ 
lực dẫn động mô tơ thuỷ lực nâng hạ tời. 

Thông số của bơm ALP3D80 (Marzocchi Pome, 
2021)  cụ thể như sau: 

- Hãng sản xuất: Marzocchi – Italia 
- Lưu lượng tại n = 1.500v/ph: qv = 74 cm3/vòng 
- Áp suất lớn nhất: pmax = 230 Bar 
- Số vòng quay tối đa: nmax =2.400 v/ph. 
 

 
Hình 7. Kết cấu của bơm ALP3D80 

 
e. Tính toán lựa chọn các phần tử thuỷ lực khác 
+ Tính toán lựa chọn cụm van điều khiển và 

phân phối 

Để tính toán, lựa chọn cụm van điều khiển và 
phân phối phù hợp, cần dựa trên các cơ sở sau: 

- Lưu lượng lớn nhất cung cấp cho mô tơ thuỷ 
lực đã tính toán (Qmt = 59,23 l/ph). 

- Áp suất lớn nhất của hệ thống: pmax = 195 Bar 
- Phương pháp điều khiển: điều khiển điện kết 

hợp tay. 
Khi đó, các van được chọn phải đảm bảo lưu 

lượng lớn nhất qua van là: 59,23 l/ph và áp suất làm 
việc lớn nhất: 220 bar. 

Như vậy, chọn cụm van phân phối và điểu khiển của 
hãng Ponar (PONAR Wadowice, 2021): 4WEH10H 

 

 
Hình 8. Van phân phối 4WEH10H 

 
+ Tính toán, lựa chọn van an toàn 
Chế độ làm việc khi có tải tương ứng với áp suất 

lớn nhất của hệ thống là pmax = 195 bar. 
Như vậy, lựa chọn van an toàn áp suất lớn nhất 

200 Bar: lưu lượng qua van khi xả hoàn toàn q = 250 
l/ph, vận tốc xả v = 8m/s, thời gian tác động 0,2 giây. 
Van DBDS10K (PONAR Wadowice, 2021) của hãng 
Bosch Rexroth có thông số phù hợp (hình 9). 

 

 
Hình 9. Van an toàn DBDS10K 

 
Hình 10. Van 1 chiều 

 
 
+ Tính toán lựa chọn van 1 chiều 
Van 1 chiều lựa chọn cho hệ thống có lưu lượng 

lớn nhất là 250 l/ph, áp suất mở p = 0,5 bar. 

Các phần tử chính sau khi được tính toán, thiết 
kế, lựa chọn sẽ làm cơ sở để tích hợp, sản xuất các 
hệ thống tời thuỷ lực hoàn chỉnh phục vụ sản xuất. 
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Hình 11. Thay thế tời thuỷ lực lực nâng 110 tấn  
sử dụng hộp giảm tốc bánh răng hành tinh tại  

thuỷ điện Sê San 4 (Gia Lai) 

 

Hình 12. Tời thuỷ lực lắp đặt vận hành tại  
công trình thuỷ điện Nam Long (Đăk Nông) 

 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Từ yêu cầu thực tế sản xuất, xác định được các 

thông số kỹ thuật chính (Q, H, v) của hệ thống tời 
nâng hạ cửa van, sau đó, sử dụng lý thuyết để tính 
toán, lựa chọn các chi tiết, phần tử chính (cơ khí, 
điện, thuỷ lực) làm cơ sở để thiết kế hệ thống tời 
thuỷ lực phục vụ nâng hạ cửa van điều tiết nước cho 
các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện. 

Như đã trình bày ở phần trên, để tính toán, lựa 
chọn các chi tiết, phần tử chính của tời thuỷ lực cần 
kiến thức tổng hợp cả về cơ khí, thuỷ lực, điện … từ 
đó sẽ làm cơ sở để thiết kế hệ thống thiết bị cơ khí, 
đồng thời xây dựng sơ đồ thuỷ lực điều khiển sự 
hoạt động của hệ thống tời. 

4. KẾT LUẬN 
Bài báo đã trình bày cơ sở lý thuyết tính toán, 

thiết kế các phần tử chính của hệ thống tời thuỷ 

lực, đồng thời trình bày kết cấu, nguyên lý làm 
việc của loại thiết bị này. Thiết bị tời thuỷ lực sử 
dụng hộp giảm tốc bánh răng hành tinh là loại 
thiết bị tiên tiến, tích hợp nhiều thiết bị đòi hỏi 
độ chính xác, tin cậy cao trong quá trình tính 
toán, thiết kế và chế tạo. Do đó, so với tời cơ khí 
- điện truyền thống, loại tời này có nhiều ưu 
điểm: làm việc an toàn, êm, kết cấu nhỏ gọn, hiệu 
suất cao hơn...., đặc biệt, có khả năng tự động 
hoá cao. Đây là kết quả nghiên cứu của Dự án 
khoa học công nghệ cấp Quốc gia DAĐL. 
CN04/22 do Bộ Khoa học và công nghệ quản lý. 
Trong thời gian tới, từ những kết quả đạt được 
ban đầu được nghiên cứu sẽ từng bước ứng dụng 
vào thực tế sản xuất để thay thế những công nghệ 
cũ, lạc hậu nhằm đảm bảo hiệu quả công trình và 
tiết kiệm năng lượng. 
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Abstract: 
RESEARCH ON SELECTING MAIN COMPONENTS OF HYDRAULIC 

WINCH SYSTEM FOR LIFTING AND LOWERING HYDRAULIC POWER 
AND IRRIGATION GATES (LOAD CAPACITY UP TO 110 TONS) 

 
Currently, the demand for lifting equipment serving the economic sectors of our country is very large, 
especially in the field of hydropower and irrigation. In Vietnam, there are currently 385 hydropower projects 
in operation. The irrigation sector is managing and exploiting more than 7.000 reservoirs with different 
capacities and tens of thousands of valves of all kinds serving water regulation. To lift and lower these 
valves, the lifting equipment can be cylinders, winches, and screws. For winches, most of them use 
electromechanical winches using external gear reducers with bulky structures and low efficiency. With the 
current level of science and technology development, it is necessary to research new equipment solutions to 
overcome the above disadvantages of mechanical-electric winch systems. Hydraulic winches using planetary 
gear reducers are the optimal solution, with the following advantages: Compact, high efficiency, high 
automation. The paper introduces the structure and calculation method, selecting some main elements of the 
hydraulic winch system with capacity up to 110 tons. 
Keywords: Hydraulic winch, planetary gear reducer, lifting height, lifting speed. 
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